
ĐỀ THI THỬ SỐ 5
No. Words/Phrases Word class Derivatives Definition (English) Vietnamese equivalent
1 psychedelic Adj producing expanding effects on the mind or intense visual effects ảo giác, kích thích thị giác/thính giác

2 disappointed Adj disappoint (v), disappointment (n), 
disappointing (Adj)

unhappy because someone or something was not as good as 
expected thất vọng

3 interactive Adj interact (v), interaction (n) involving communication between people or reaction between user 
and computer tương tác

4 spectacular Adj spectacle (n) beautiful in a dramatic and eye-catching way ngoạn mục, hùng vĩ

5 mature Adj maturity (n), maturation (n), 
immature (Adj) fully developed physically or mentally trưởng thành, chín chắn

6 beneath preposition in or to a lower position than; under ở dưới, phía dưới
7 routine N a sequence of actions regularly followed thói quen, công việc định kỳ
8 cancel V cancellation (n) decide that an planned event will not take place hủy bỏ

9 suspicious Adj suspect (v/n), suspicion (n), 
suspiciously (adv) having or showing a cautious distrust of someone or something nghi ngờ, khả nghi

10 marvellous Adj marvel (v/n), marvellously (adv) causing great wonder; extraordinary tuyệt vời, kỳ diệu

11 physical Adj physics (n), physician (n), 
physically (adv) relating to the body as opposed to the mind thuộc thể chất, vật lý

12 currency N current (Adj) a system of money in general use in a particular country tiền tệ
13 chronic Adj chronically (adv) (of an illness or problem) persisting for a long time mạn tính, kéo dài
14 orchard N a piece of enclosed land planted with fruit trees vườn cây ăn quả
15 chorus N a part of a song that is repeated after each verse điệp khúc, dàn hợp xướng
16 orchid N a plant with complex flowers that are often bright and showy hoa phong lan
17 hostage N a person seized or held as security for the fulfillment of a condition con tin
18 baggage N personal belongings packed in suitcases for traveling hành lý

19 damage N damaging (Adj) physical harm caused to something, impairing its value or 
usefulness sự thiệt hại

20 massage N masseur (n), masseuse (n) the rubbing and kneading of muscles and joints with the hands sự xoa bóp
21 weigh down phr. V to make someone heavy or make progress difficult đè nặng, làm gánh nặng
22 globetrotter N globetrotting (n/Adj) a person who travels widely người đi du lịch khắp thế giới
23 burden N burdensome (Adj) a heavy load or difficult responsibility gánh nặng
24 frantic Adj frantically (adv) wild or distraught with fear, anxiety, or other emotion cuống quýt, hỗn loạn

25 carousel N a conveyor belt at an airport from which arriving passengers collect 
luggage băng chuyền hành lý

26 misery N miserable (Adj), miserably (adv) a feeling of great distress or discomfort nỗi khổ sở, sự khốn khổ



27 emerging Adj emerge (v), emergence (n) becoming apparent, important, or prominent mới nổi, đang phát triển
28 recourse N a source of help in a difficult situation phương án giải quyết, sự trông cậy
29 rule out phr. V exclude or eliminate a possibility loại trừ
30 surrounds N surround (v), surrounding (Adj) the things or conditions around a person or place môi trường xung quanh
31 think outside the box Idiom think creatively in an unconstrained manner suy nghĩ sáng tạo, đột phá
32 multitude N multitudinous (Adj) a large number of people or things vô số, số lượng lớn
33 like-minded Adj having similar tastes, interests, or opinions cùng chí hướng, hợp ý
34 hook up phr. V meet or form a relationship with someone kết nối, gặp gỡ

35 residence N resident (n), residential (Adj), 
reside (v) a person's home; the place where someone lives nơi ở, dinh cơ

36 slouch around phr. V spend time sitting, standing, or moving in a lazy way vạ vật, ngồi/nằm ủ dột
37 constrain V constraint (n), constrained (Adj) severely restrict the scope, extent, or activity of hạn chế, ép buộc
38 curator N curate (v) a keeper or custodian of a museum or other collection người phụ trách/giám tuyển bảo tàng
39 exhibit N exhibition (n) an object displayed in a museum hiện vật
40 decree V order something officially by decree ra sắc lệnh
41 intergenerational Adj generation (n) relating to or involving several generations giữa các thế hệ
42 domesticate V domestication (n), domestic (Adj) tame an animal and keep it as a pet or on a farm thuần hóa
43 vitality N vital (Adj), vitalize (v) the state of being strong and active; energy sức sống, sinh khí
44 adornment N adorn (v) a thing that adorns or adds beauty; decoration món trang trí, đồ trang sức
45 exasperation N exasperate (v), exasperating (Adj) a feeling of intense irritation or annoyance sự bực tức, phát điên
46 take in phr. V cheat, deceive, or mislead someone lừa gạt, qua mặt
47 steep in phr. V surround or fill with a quality or influence thấm nhuần, ngập tràn
48 commission V order or authorize the production of something đặt làm (tác phẩm)
49 proviso N a condition or qualification attached to an agreement điều khoản ràng buộc, điều kiện

50 pass off phr. V falsely represent a person or thing as being someone or something 
else mạo nhận, đánh tráo

51 indelibly adv indelible (Adj) in a way that cannot be removed or forgotten không thể xóa mờ
52 coffee-table book N phrase a large, expensive book with many illustrations sách in khổ lớn trưng bày
53 knock off phr. V produce or create something quickly or cheaply chép nhanh, nhái lại
54 elusive Adj elude (v) difficult to find, catch, or achieve khó nắm bắt, khó định nghĩa

55 sentimentalism N sentimental (Adj), sentimentally 
(adv)

the excessive expression of feelings of tenderness, sadness, or 
nostalgia chủ nghĩa tình cảm

56 aftermath N the consequences or aftereffects of a significant unpleasant event hồi sau, hậu quả tàn cuộc
57 restraint N restrain (v), restrained (Adj) unemotional, dispassionate, or restrained behavior sự tiết chế, sự kiềm chế



58 take shape Idiom assume a distinct form or structure thành hình, dần định hình
59 brunt N the worst stress or impact of something bad sức tàn phá nặng nề nhất
60 intertidal Adj tide (n) of or relating to the littoral zone thuộc vùng triều (ven biển)
61 compound V make something bad worse; intensify làm trầm trọng thêm
62 breathe life into Idiom bring vitality or vigor to something thổi luồng sinh khí mới vào
63 own up to phr. V admit or confess to having done something wrong thừa nhận (lỗi lầm)
64 pull a fast one on Idiom deceive or trick someone chơi khăm, lừa ai
65 attribute to phr. V attribution (n) regard something as being caused by someone or something cho là do, quy cho


